
BẢNG TỶ LỆ THƯƠNG TẬT

Sự kiện Bôi thường
1.  Tử vong do tai nạn 100%
2.  Thương tật toàn bộ vĩnh viễn 100%
3.  Mất hoặc mất chức năng toàn bộ vĩnh viễn của hai chi 100%
4.  Mất hoặc mất chức năng toàn bộ vĩnh viễn của một chi 100%
5.  Mất thị lực toàn bộ vĩnh viễn cả hai mắt 100%
6.  Mất thị lực toàn bộ vĩnh viễn một mắt  50%
7.  Mất hoặc mất chức năng toàn bộ vĩnh viễn của một chi và mất thị lực một mắt 100%
8.  Mất khả năng nói và thính lực 100%
9. Mất trí hoàn toàn không chữa được 100%
10.Mất thính lực toàn bộ vĩnh viễn
     a) cả hai tai 75%
     b) một tai 25%
11.Mất khả năng nói 50%
12.Mất hoàn toàn thủy tinh thể một mắt 50%
13.Mất hoặc mất hoàn toàn khả năng sử dụng của 4 ngón tay và ngón cái của
     a) tay phải 70%
     b) tay trái 50%
14.Mất hoặc mất hoàn toàn khả năng sử dụng của 4 ngón tay của
     a) tay phải 40%
     b) tay trái 30%
15.Mất hoặc mất hoàn toàn khả năng sử dụng của một ngón cái
     a) hai đốt ngón cái tay phải 30%
     b) chỉ một đốt ngón cái tay phải 15%
     c) cả hai đốt ngón cái tay trái 20%
     d) chỉ một đốt ngón cái tay trái 10%
16.Mất hoặc mất hoàn toàn khả năng sử dụng của các ngón
     a) ba đốt ngón tay phải 10%
     b) hai đốt ngón tay phải 7.5%
     c) một đốt ngón tay phải    5%
     d) ba đốt ngón tay trái 7.5%
     e) hai đốt ngón tay trái    5%
      f) một đốt ngón tay trái    2%
17.Mất hoặc mất hoàn toàn khả năng sử dụng của các ngón chân
     a) Tất cả các ngón chân   15%
     b) mất cả hai đốt ngón chân cái    5%
     c) mất một đốt ngón chân cái    3%
     d) các ngón chân khác, mất mỗi ngón    1%
18.Gãy chân hoặc xương bánh chè không tái liên kết được    10%
19.Chân ngắn đi tối thiểu 5cm   7.5%
20.Bỏng độ 3
     Vùng Tổn thất bằng % của diện tích bề mặt cơ thể
     - đầu bằng hoặc lớn hơn 2%  nhưng ít hơn 5% ............    50%

bằng hoặc lớn hơn 5%  nhưng ít hơn 8% ............    75%
bằng hoặc lớn hơn 8% ........................................  100%

     -thân thể bằng hoặc lớn hơn 10%  nhưng ít hơn 15% .........    50%
bằng hoặc lớn hơn 15%  nhưng ít hơn 20% .........    75%
bằng hoặc lớn hơn 20% ......................................  100%


